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                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


            Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2019


BÁO CÁO 
Đánh giá tác động thủ tục hành chính trong Nghị định quy định về 
quản lý xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng
cho doanh nhân, doanh nghiệp
(Kèm theo Công văn số:           /BNV-BTĐKT ngày     /7/2019 của Bộ Nội vụ)


Thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 24/12/2018 Chính phủ về việc giao Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng Nghị định quy định về quản lý xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp; để phục vụ cho việc xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ tiến hành đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định như sau: 

I. THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG NGHỊ ĐỊNH 

Kế thừa các quy định của Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ, để thực hiện việc quản lý xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có ý nghĩa biểu dương, tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân, dự thảo Nghị định quy định 02 thủ tục hành chính.  

1. Thủ tục đề nghị cho phép tổ chức xét tôn vinh danh iệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp phạm vi toàn quốc. 

2. Thủ tục quyết định tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp phạm vi cấp tỉnh. 

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Thủ tục đề nghị cho phép tổ chức danh hiệu, giải thưởng phạm vi toàn quốc

a) Nội dung thủ tục 

Quy định cụ thể về hồ sơ, trình tự và thời hạn giải quyết đề nghị của cơ quan, đơn vị khi đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp: 

Hồ sơ đề nghị tổ chức gồm: (1) Tờ trình Thủ tướng Chính phủ của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; (2) Đề án tổ chức, trong đó có các nội dung: Tên, nội dung danh hiệu, giải thưởng; mục đích, yêu cầu; dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức; phạm vi và hình thức tổ chức; số lượng và cơ cấu giải thưởng, danh hiệu; Thành phần của Ban Tổ chức                và Hội đồng xét duyệt; phương án tài chính; (3) Quy chế xét danh hiệu, giải thưởng; (4) Dự thảo Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Hội đồng xét tặng danh hiệu, giải thưởng của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức quy định tại Khoản 1 Điều 2 dự thảo Nghị định; (5) Văn bản của bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực (đối với các tổ chức xã hội - nghề nghiệp). 
Cơ quan, đơn vị chủ trì hoặc đồng chủ trì tổ chức gửi 02 bộ hồ sơ (bản chính) đến Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.  Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ. Cơ quan, đơn vị trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức lần đầu; những lần tổ chức tiếp theo nếu không thay đổi về phạm vi, nội dung, tên gọi thì gửi văn bản và Đề án về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để thống nhất trước khi tổ chức.

b) Sự cần thiết và tính hợp lý của thủ tục hành chính
Danh hiệu, giải thưởng phạm vi toàn quốc là danh hiệu, giải thưởng do bộ, ngành, đoàn thể trung ương tổ chức hoặc liên bộ, liên ngành, liên tỉnh đồng chủ trì tổ chức, nhằm tôn vinh, biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân trong cả nước. Đây là các danh hiệu, giải thưởng có quy mô lớn, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân thuộc các thành phần kinh tế trong cả nước tham gia. Việc tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp bên cạnh ý nghĩa biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến còn là sự công nhận của cơ quan, đơn vị tổ chức giải thưởng đối với thương hiệu, uy tín của doanh nghiệp, doanh nhân trong quá trình sản xuất kinh doanh và đối với người tiêu dùng. Trên thực tế, trước khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 ban hành Quy chế quản quản lý xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp, có nhiều giải thưởng tổ chức không đảm bảo chất lượng, tràn lan, một số cơ quan, tổ chức, đơn vị đứng ra tổ chức nhưng không đủ điều kiện, chức năng, thẩm quyền, có biểu hiện thương mại hóa, ít được dư luận xã hội đồng tình. Dự thảo Nghị định tiếp tục kế thừa Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ quy định thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức đối với các danh hiệu, giải thưởng phạm vi toàn quốc nhằm bảo đảm các giải thưởng, danh hiệu được tổ chức đúng thẩm quyền, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan tổ chức giải thưởng; các danh hiệu, giải thưởng được tổ chức đúng quy định, có tính thuyết phục, nêu gương. Mặt khác, việc bổ sung quy định cơ quan, đơn vị tổ chức giải thưởng chỉ trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức lần đầu, những lần tổ chức tiếp theo nếu không thay đổi về phạm vi, nội dung, tên gọi thì gửi văn bản và Đề án về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để thống nhất trước khi tổ chức sẽ bảo đảm yêu cầu về cải cách hành chính trong thủ tục đề nghị tổ chức danh hiệu, giải thưởng, tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị không mất nhiều thời gian trong mỗi lần tổ chức, rút ngắn thời gian đề nghị tổ chức danh hiệu, giải thưởng; tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp nói riêng và công tác thi đua, khen thưởng nói chung.
c) Tính hợp pháp của thủ tục hành chính 

Thủ tục đề nghị cho phép tổ chức danh hiệu, giải thưởng phạm vi toàn quốc đã được quy định và thực hiện từ năm 2010 (sau khi Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg có hiệu lực), việc thực hiện quy định nêu trên trong những năm qua đã phát huy hiệu quả trong việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng các danh hiệu, giải thưởng tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp. Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản quy định chi tiết thi hành cũng có những quy định cụ thể về nội dung và thẩm quyền quản lý nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng; quy định về thủ tục xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; Điều 101 Luật Thi đua, khen thưởng quy định “Ngoài các hình thức khen thưởng quy định tại luật này, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có thể thực hiện các hình thức động viên phù hợp đối với cá nhân, tập thể để kịp thời nêu gương tốt trong lao động, sản xuất, công tác và động viên phong trào thi đua, phú hợp với các nguyên tắc do Luật này quy định”. Thủ tục đề nghị tổ chức danh hiệu, giải thưởng trong dự thảo nghị định được quy định đầy đủ, rõ ràng, trình tự các bước được tiến hành hợp lý, không chồng chéo, trùng lắp với các thủ tục hành chính khác, không gây khó khăn cho cơ quan, đơn vị đề nghị tổ chức giải thưởng, phù hợp với Luật Thi đua, khen thưởng, Luật Ban hành văn bản quuy phạm pháp luật và các văn bản pháp luật khác có liên quan.   

d) Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp nhận hồ sơ đề nghị tổ chức danh hiệu, giải thưởng của các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương; thẩm định hồ sơ và trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cho phép tổ chức của Thủ tướng Chính phủ được gửi đến cơ quan, tổ chức đề nghị tổ chức giải thưởng. Trình tự thực hiện các thủ tục nêu trên không làm phát sinh phí, lệ phí và các chi phí trực tiếp liên quan đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính. 
2. Thủ tục quyết định tổ chức danh hiệu, giải thưởng phạm vi cấp tỉnh
a) Nội dung thủ tục 

Quy định cụ thể về hồ sơ, trình tự và thời hạn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tổ chức danh hiệu, giải thưởng phạm vi cấp tỉnh cho doanh nhân, doanh nghiệp: 

Hồ sơ tổ chức danh hiệu, giải thưởng gồm: (1) Văn bản đề nghị của sở, ban, ngành cấp tỉnh; (2) Đề án tổ chức gồm các nội dung: Tên, nội dung danh hiệu, giải thưởng; mục đích, yêu cầu; dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức; phạm vi và hình thức tổ chức; số lượng và cơ cấu giải thưởng, danh hiệu; Thành phần của Ban Tổ chức và Hội đồng xét duyệt; phương án tài chính; (3) Dự thảo Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Hội đồng xét danh hiệu, giải thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh qua Cơ quan chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng cấp tỉnh. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cơ quan chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng cấp tỉnh thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tổ chức danh hiệu, giải thưởng. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã có Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp, phù hợp với các quy định của Nghị đinh này thì việc tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp thực hiện theo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

b) Sự cần thiết và tính hợp lý của thủ tục hành chính

Xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp phạm vi cấp tỉnh là hình thức biểu dương, tôn vinh của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các doanh nhân, doanh nghiệp có đăng ký doanh nghiệp hoặc có chi nhánh sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, có đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Trước khi năm 2010, do chưa có văn bản pháp luật điều chỉnh đối với các hoạt động nêu trên, việc tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp tại các địa phương có biểu hiện tràn lan, có cơ quan, đơn vị tổ chức không đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao, dẫn đến các danh hiệu, giải thưởng được tổ chức không bảo đảm chất lượng, việc biểu dương, tôn vinh đối với các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc chưa đạt hiệu quả thiết thực. Kế thừa quy định trong Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ, dự thảo Nghị định tiếp tục quy định thủ tục quyết định tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp phạm vi cấp tỉnh, trong đó cơ quan chủ trì tham mưu phải lập hồ sơ theo quy định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định (qua cơ quản quản lý về thi đua, khen thưởng cấp tỉnh), nhằm tạo sự thống nhất trong quản lý nhà nước đối với các danh hiệu, giải thưởng tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp ở địa phương, bảo đảm các giải thưởng, danh hiệu được tổ chức đúng thẩm quyền; danh hiệu, giải thưởng được tổ chức nghiêm túc, khách quan, có tính thuyết phục, nêu gương. Mặt khác, việc bổ sung quy định yêu cầu các tỉnh, thành phố ban hành Quy chế về tổ chức xét tôn vinh danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp phù hợp với các quy định của Nghị định này và tổ chức thực hiện theo đúng quy định sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân doanh nghiệp riêng và công tác thi đua, khen thưởng nói chung ở các địa phương.

c) Tính hợp pháp của thủ tục hành chính 

Thủ tục quyết định tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh hiệu phạm vi cấp tỉnh đã được quy định và thực hiện từ năm 2010 (sau khi Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg có hiệu lực), việc thực hiện quy định nêu trên trong những năm qua đã phát huy hiệu quả trong việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao chất lương các danh hiệu, giải thưởng tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp ở các địa phương. Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản quy định chi tiết thi hành cũng có những quy định cụ thể về nội dung và thẩm quyền quản lý nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân các cấp; quy định về thủ tục xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Thủ tục quyết định tổ chức danh hiệu, giải thưởng phạm vi cấp tỉnh được quy định đầy đủ, rõ ràng, trình tự các bước được tiến hành hợp lý, không chồng chéo, trùng lắp với các thủ tục hành chính khác, không gây khó khăn cho cơ quan, đơn vị đề nghị tổ chức giải thưởng, phù hợp với Luật Thi đua, khen thưởng, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản pháp luật khác có liên quan.   

d) Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 

Cơ quan làm công tác thi đua khen thưởng cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ đề nghị tổ chức danh hiệu, giải thưởng của các cơ quan, đơn vị; thẩm định hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tổ chức danh hiệu, giải thưởng. Quyết định tổ chức được gửi đến các cơ quan, tổ chức có liên quan để tổ chức thực hiện theo quy định. Trình tự thực hiện các thủ tục nêu trên không làm phát sinh phí, lệ phí và các chi phí trực tiếp liên quan đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.
Trên đây là báo cáo đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định quy định về quản lý xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho donh nhân, doanh nghiệp, Bộ Nội vụ trân trọng báo cáo. /.







    BỘ NỘI VỤ 

Nơi nhận:                                                                       KT. BỘ TRƯỞNG 
- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;                                           THỨ TRƯỞNG
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Ban TĐKT Trung ương:

+ Trưởng ban; 

+ Phó Trưởng ban;

- Lưu: VT, Ban TĐKT (5).                                                                  
                                                                               Trần Thị Hà
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